
  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

26/12/2024 Ngân hàng Nông nghiệp Hải Phòng 2.000.000            

26/12/2024 Ngân hàng Nông nghiệp Huyện Tiên Lãng 2.000.000            

26/12/2024 Hoàng Thị Thanh Nga TP Hải Phòng 1.000.000            

26/12/2024 Vương Thị Thanh Huyền Tây Hồ, Hà Nội 200.000               

26/12/2024 Trần Diệu Linh, Nguyễn Xuân Đạt Hà Nội 100.000               

30/12/2024 Đồng Quang Nguyên, Trần Thị Nam Nam Định 500.000               

30/12/2024 Trần Tuấn Hận Nam Định 500.000               

30/12/2024 Tống Văn Phương Trường Thị, Nam Định 100.000               

30/12/2024 Trần Tuấn Luân Nam Định 100.000               

30/12/2024 Nguyễn Tiến Lộc Nam Định 100.000               

30/12/2024 Trần Thị Yến Nam Định 100.000               

30/12/2024 Nguyễn Thị Huyền Nam Định 100.000               

30/12/2024 Hoàng Thi Xoan Nam Định 500.000               

31/12/2024 Đàm Thị Dung Hải Dương 500.000               

31/12/2024 Phạm Quốc Bằng Hải Dương 150.000               

31/12/2024 Nguyễn Đình Thắng Hải Dương 300.000               

31/12/2024 Trần Thị Ngoan Hải Dương 200.000               

31/12/2024 Công ty TNHH TĐ Lam Sơn 500.000               

31/12/2024 Nguyễn Thúy Nga Nguyễn Trãi, Hải Dương 200.000               

31/12/2024 Nguyễn Thu Quyên Hải Dương                 100.000 

31/12/2024 Lê Minh Thảo Quận 2, TP Hồ Chí Minh 200.000               

31/12/2024 Nguyễn Văn Thành Quận 2, TP Hồ Chí Minh 200.000               

31/12/2024 Nguyễn Thị Hà Yên Lạc, Vĩnh Phúc 100.000               

31/12/2024 Lê Thị Thanh Huệ Biên Hòa, Đồng Nai 200.000               

01/01/2025 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 1.000.000            

01/01/2025
Trần Văn Nam, Đặng Tuấn Trường, Phạm 

Thị Hương, Trần Đình Thắng, Trần Đình 
2.000.000            

03/01/2025 Bùi Thị Trè, Nguyễn Thanh Tùng Hạ Long, Quảng Ninh 500.000               

03/01/2025 Phạm Thế Hoàn Hạ Long, Quảng Ninh 200.000               

04/01/2025 Vũ Đình Sơn Nam Từ Liêm, Hà Nội 4.000.000            

04/01/2025 Lê Bá Thành Phúc Thọ, Hà Nội 2.000.000            

04/01/2025 Công ty Bảo Yến - Bus Đông Anh, Hà Nội 1.000.000            

04/01/2025 Phạm Quang Cường Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội 200.000               

04/01/2025 Nguyễn Tân Hợi Quốc Oai, Hà Nội 500.000               

04/01/2025 Nguyễn Thị Thu Hà Quốc Oai, Hà Nội 200.000               

04/01/2025 Lê Thị Như Anh Hoài Đức, Hà Nội 200.000               

04/01/2025 Nguyễn Ngọc Quốc Oai, Hà Nội 200.000               

04/01/2025 Phùng Duy Hảo Chương Mỹ, Hà Nội 100.000               

04/01/2025 Đỗ Thế Hạnh Quốc Oai, Hà Nội 200.000               

04/01/2025 Tô Hữu Tuyên Quốc Oai, Hà Nội 200.000               

04/01/2025 Nguyễn Thị Bích Trà Quốc Oai, Hà Nội 200.000               

04/01/2025 Lê Thị Ngọc Ánh Quốc Oai, Hà Nội 200.000               

04/01/2025 Nguyễn Thị Yến Quốc Oai, Hà Nội 100.000               
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04/01/2025 Nguyễn Thị Cúc Quốc Oai, Hà Nội 100.000               

04/01/2025 My Duy Tiến TP Hồ Chí Minh 1.000.000            

04/01/2025 Phan Anh Đức Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000               

04/01/2025 Phạm Việt Vương Ba Đình, Hà Nội 500.000               

06/01/2025 Hoàng Mạnh Tuyển Yên Sơn, Tuyên Quang 300.000               

06/01/2025 Đinh Ngọc Thắng Tân Hà, Tuyên Quang 200.000               

06/01/2025 Lê Thị Trang Hà Nội 200.000               

06/01/2025 Hồ Thị Thanh Huyền Tuyên Quang 200.000               

06/01/2025 Hana Baby studio Tuyên Quang 100.000               

06/01/2025 Hồ Minh Quang Chiêm Hóa, Tuyên Quang 100.000               

06/01/2025 Ngô Thanh Tùng Thanh Xuân, Hà Nội 100.000               

06/01/2025 Vũ Kim Oanh Tuyên Quang 100.000               

06/01/2025 Lê Thị Phương Tuyên Quang 200.000               

06/01/2025 Lý Trần Quốc Quân Tuyên Quang 200.000               

06/01/2025 Giang Tiến Dũng Gia Lâm, Hà Nội 100.000               

06/01/2025 Hoàng Thị Nga Gia Lâm, Hà Nội 50.000                 

06/01/2025 Ngô Thị Hương Giang Gia Lâm, Hà Nội 100.000               

06/01/2025 Nguyễn Văn Lượng Hoa Lư, Ninh Bình 100.000               

06/01/2025 Đinh Đức Thiện Hoa Lư, Ninh Bình 100.000               

06/01/2025 Đinh Thị Thủy Hoa Lư, Ninh Bình 100.000               

06/01/2025 Nguyễn Anh Tuấn Hoa Lư, Ninh Bình 100.000               

06/01/2025 Bùi Thị Lan Anh Việt Trì, Phú Thọ 500.000               

06/01/2025 Nguyễn Doãn Khánh Việt Trì, Phú Thọ 500.000               

06/01/2025 Đặng Quang Huy Việt Trì, Phú Thọ 500.000               

06/01/2025 Nguyễn Thị Thanh Hòa Bình 200.000               

06/01/2025 Đặng Thị Sáu Lương Sơn, Hòa Bình 200.000               

06/01/2025 Nguyễn Thị Sự Hòa Bình 200.000               

06/01/2025 Tô Thi Răm Hòa Bình 100.000               

06/01/2025 Nguyễn Hữu Nam Thanh Oai, Hà Nội 200.000               

06/01/2025 Đàm Phương Nghị Cần Thơ 3.000.000            

06/01/2025 Phạm Thanh Tùng Hà Nội 300.000               

06/01/2025 Tạ Đức Trọng Hà Nội 200.000               

09/01/2025 Phạm Duy Hưng Hạ Long, Quảng Ninh 300.000               

09/01/2025 Bùi Diệu Linh Hạ Long, Quảng Ninh 300.000               

09/01/2025 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000               

09/01/2025 Nguyễn Quốc Hùng Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 100.000.000        

10/01/2025 VP HĐND, UBND Quận Tây Hồ Hà Nội 500.000               

10/01/2025 Võ Thanh Tùng Phòng Đô thị Quận Tây Hồ, Hà Nội 500.000               

10/01/2025 Nguyễn Việt Cường Tây Hồ, Hà Nội 500.000               

10/01/2025 Nguyễn Đức Thị Hiền Quận Tây Hồ, Hà Nội 500.000               

10/01/2025 Nguyễn Thị Liên Hương Quận Tây Hồ, Hà Nội 500.000               

10/01/2025 Trần Thị Thùy Hương Quận Tây Hồ, Hà Nội 200.000               

10/01/2025 Nguyễn Thị Thanh Hương Tây Hồ, Hà Nội 500.000               

10/01/2025 Hoàng Thị Thúy Anh Tây Hồ, Hà Nội 200.000               

10/01/2025 Nguyễn Minh Chi Hà Nội 200.000               

10/01/2025 Nguyễn Ngọc Hương Thụy Khê, Hà Nội 500.000               

10/01/2025 Phạm Xuân Đức Hà Nội 500.000               

10/01/2025 Phạm Việt Hùng Tây Hồ, Hà Nội 500.000               
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10/01/2025 Nguyễn Liên Hương Hà Nội 500.000               

11/01/2025 Nguyễn Văn Khoa Yên Lạc, Vĩnh Phúc 500.000               

11/01/2025 Nguyễn Thị Huyền Vĩnh Phúc 500.000               

11/01/2025 Đoàn Thị Thanh Hương Quảng Bình 150.000               

11/01/2025 Hoàng Quang Thắng Long Biên, Hà Nội 200.000               

11/01/2025 Lê Văn Tú Long Biên, Hà Nội 200.000               

11/01/2025 Ngô Văn Báu Yên Mỹ, Hưng Yên 500.000               

11/01/2025 Ngô Ngọc Sơn Yên Mỹ, Hưng Yên 200.000               

11/01/2025 Ngô Thị Thanh Thủy Liên bang Nga 500.000               

11/01/2025 Đỗ Thị Thuyết Yên Mỹ, Hưng Yên 200.000               

11/01/2025 Nguyễn Thị Lan Hải Dương 100.000               

11/01/2025 Nguyễn Thị Thúy Nga Thanh Niêm, Hải Dương 200.000               

12/01/2025 Khối nguỗn vốn MB Hà Nội 1.000.000            

12/01/2025
Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thùy Chí, Lê 

Phưng Linh Hà Nội 500.000               

12/01/2025 Lê Thị Thu Huế Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000               

13/01/2025 Nguyễn Minh Đức Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 13.000.000          

14/01/2025 Phạm Văn Tuấn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An 1.000.000            

14/01/2025 Nguyễn Đức Toàn Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000               

14/01/2025 Tạ Tuấn Anh Thường Tín, Hà Nội 500.000               

14/01/2025 Đoàn Ngọc Hưng Hoàn Kiếm, Hà Nội 500.000               

14/01/2025 Nguyễn Văn Bính Hà Nội 200.000               

14/01/2025
Trịnh Xuân Lượng Thanh Hóa 300.000               

14/01/2025 Nguyễn Thị Hồng Nhung Thái Nguyên 100.000               

14/01/2025 Nguyễn Thị Hiền Phừng 7, Vũng Tàu 200.000               

14/01/2025 Lê Kiều Linh Thái Nguyên 100.000               

17/01/2025 Nguyễn Thị Dung Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000            

17/01/2025 Đỗ Văn Trí, Nguyễn Thị Dùng Hưng Yên 500.000               

17/01/2025 Hoàng Anh Vũ, Tiên Yên, Quảng Ninh 200.000               

17/01/2025 Cao Hồng Nhạn Anh Quốc 300.000               

17/01/2025 Cao Lệ Hằng Anh Quốc 300.000               

17/01/2025 Nguyễn Thị Ngân Thanh Hà, Hải Dương 200.000               

17/01/2025 Trần Văn Thưởng Hưng Hà, Thái Bình 1.000.000            

17/01/2025
Trần Hữu Nam, Hoàng Thị Thu Hường, 

Trần Hoàng Linh, Trần Tú Nhi Thái Bình 500.000               

17/01/2025 Nguyễn Trường Tiến Đống Đa, Hà Nội 200.000               

17/01/2025 Đào Hoàng Oanh Long Biên, Hà Nội 100.000               

17/01/2025 Trần Thị Thu Dũng Khu 9, Côn Đảo, BR-VT 1.000.000            

19/01/2025 Nguyễn Văn Long, Biên Hòa, Đồng Nai 1.000.000            

19/01/2025 Nguyễn Tuấn Minh Phù Ninh, Phú Thọ 2.000.000            

21/02/2025 Nguyễn Hoàng Nam Tân Yên, Bắc Giang 200.000               

23/01/2025 Nguyễn Hoàng Dương Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh 3.000.000            

23/01/2025 Phạm Doãn Tân Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh 2.000.000            
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23/01/2025 Nguyễn Thị Thanh Hồng Hà Nội 200.000               

23/01/2025 Nguyễn Văn Khoa Hà Nội 200.000               

23/01/2025 Mai Lan Anh Hà Nội 200.000               

23/01/2025 Nguyễn Thi Thanh Huyền Hà Nội 200.000               

23/01/2025 Đào Thanh Hoàn Hà Nội 200.000               

23/01/2025

Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Thị Tình, 

Đoàn Thị Hồng, Nguyễn Hữu Chỉnh, 

Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Hữu Khôi Bắc Từ Liêm, Hà Nội 600.000               

23/01/2025

Nguyễn Thị Huê, Hoàng Minh Sâm, 

Hoàng Hồng Hương, Hoàng Văn Lương, 

Hoàng Bách Việt Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000               

23/01/2025 Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Mùi Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000               

23/01/2025 Nguyễn Thị Ngọ Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000               

23/01/2025 Cao Thị Phượng Quỳnh Lưu, Nghệ An 100.000               

23/01/2025 Nguyễn Minh Quang Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000               

23/01/2025 Ngô Thị Hồng Bình Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 500.000               

23/01/2025 Trần Duy Long 500.000               

23/01/2025 Lương Cao Khải Lê Chân, Hải Phòng 200.000               

23/01/2025 Doãn Thị Thu Trang Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 1.000.000            

23/01/2025 Nguyễn Thị Thủy Chung Nha Trang 200.000               

23/01/2025 Bệnh viên Nhân dân 115 10.000.000          

23/01/2025 Phan Văn Báu Bệnh viện 115 1.000.000            

23/01/2025 Nguyễn Ngọc Sương Bệnh viện 115 1.000.000            

23/01/2025 Tăng Thị Kim Nhung Vũng Tàu 600.000               

23/01/2025 Đặng Thị Mậu Tiền Phong, Hà Nội 200.000               

23/01/2025 Trịnh Thị Hà
Hòa Thành, Tây Ninh 1.000.000            

23/01/2025 Dương Kim Hoàng Tây Ninh 500.000               

23/01/2025 Chu Hoàng Trường An 500.000               

23/01/2025 Nguyễn Thị Lan Móng Cái, Quảng Ninh 2.000.000            

23/01/2025 Đinh Thị Thúy Diễm Móng Cái, Quảng Ninh 200.000               

23/01/2025 Ứng Thúy Nga Móng Cái, Quảng Ninh 500.000               

23/01/2025 Trường Chính trị Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2.000.000            

23/01/2025 Lê Quang Phước Khu 9, Côn Đảo 200.000               

23/01/2025 Minh Khang Tp Hồ Chí Minh 1.000.000            

23/01/2025 Phạm Thị Thanh Hồng Bình Phước 1.000.000            

23/01/2025 Trần Nguyễn Thanh Thúy Tp Hồ Chí Minh 500.000               

23/01/2025 Lương Tuyết Lan Phủ Lý, Hà Nam 1.000.000            

23/01/2025 Nguyễn Mạnh Tường Hà Đông, Hà Nội 1.000.000            

23/01/2025 Tập đoàn Sun Group 10.000.000          

23/01/2025 Lê Hoàng Hưng Hoài Đức, Hà Nội 1.000.000            

23/01/2025 Hồ Anh Hổ Nghệ An 200.000               

23/01/2025 Võ Văn Quốc Đắc Nông 2.000.000            

23/01/2025 Nam Thảo Hải Phòng 200.000               

24/01/2025 Hà Văn Tùng TP Hồ Chí Minh 100.000               
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24/01/2025 Vũ Thanh Hoài 50.000                 

24/01/2025 Cao Thị Ngọc Hà Vũng Tàu 1.000.000            

24/01/2025 Nguyễn Trung Kiên Vũng Tàu 2.000.000            

24/01/2025 Nguyễn Duy Hải Vũng Tàu 1.000.000            

25/01/2025 Kiều Đặng Hùng Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu 3.000.000            

25/01/2025 Công ty trực thăng miền Nam Vũng Tàu 5.000.000            

25/01/2025 Lê Đức Long Phường 9, TP Vũng Tàu 5.000.000         

25/01/2025 Đặng Thành Ngọc TP Vũng Tàu 1.000.000         

26/01/2025 Đào Thị Tuyết Cẩm Phả, Quảng Ninh 1.000.000         

26/01/2025 Hồ Văn Thương Hải Phòng 500.000            

26/01/2025 Hoàng Anh Vân Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 500.000            

27/01/2025Kiều Thị Phương Nhung La Khê, Hà Đông, Hà Nội 500.000            

28/01/2026Lê Hồng Thái, Phạm Thị Ngân Hai Bà Trưng, Hà Nội 5.000.000         

29/01/2025

Phạm Thị Tuyết Nga, Nguyễn Mỹ 

Linh Tây Hồ, Hà Nội 500.000            

31/01/2025Trương Thị Thu Trang Ngô Quyền, Hải Phòng 500.000            

31/01/2025Tồng Văn Trung Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000            

31/01/2025Nguyễn Đức Dương Đông Anh, Hà Nội 100.000            

31/01/2025Phạm Minh Nguyệt Thanh Trì, Hà Nội 100.000            

31/01/2025Lê Thị Thanh Hiền Đông Anh, Hà Nội 100.000            

31/01/2025Nguyễn Thị Thúy Hằng Cầu Giấy, Hà Nội 100.000            

31/01/2025Cao Thị Thu Hiền Long Biên, Hà Nội 100.000            

31/01/2025Hoàng Thị Bích Hạnh Hoàng Mai, Hà Nội 100.000            

31/01/2025Nguyễn Thị Bích Hạnh Long Biên, Hà Nội 100.000            

31/01/2025Nguyễn Thị Thu Hòa Thanh Xuân, Hà Nội 50.000              

31/01/2025Trần Xuân Bắc Tam Long, Vĩnh Phúc 200.000            

31/01/2025Lưu Văn Nam Tam Long, Vĩnh Phúc 200.000            

31/01/2025Nguyễn Thị Thắm Tam Long, Vĩnh Phúc 200.000            

31/01/2025Nguyễn Thị Chính Tam Long, Vĩnh Phúc 500.000            

31/01/2025Nguyễn Công Nam TP Hồ Chí Minh 200.000            

31/01/2025Ngô Thanh Sơn Trần Sơn, Thanh Hóa 200.000            

31/01/2025Trần Quang Minh Đông Vệ, Thanh Hóa 500.000            

31/01/2025Đỗ Hữu Huân Hà Nội 200.000            

31/01/2025Đỗ Công Sinh Phúc Thọ, Hà Nội 500.000            

31/01/2025Nguyễn Thị Bích Đan Phượng, Hà Nội 200.000            

31/01/2025Đỗ Thị Thi Tân Hội, Đạn Phượng, Hà Nội 200.000            



  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

01/02/2025 Vũ Thị Thảo Đồng Nai 500.000           

01/02/2025 Dương Thị Dung Tam Phước, Biên Hòa 200.000           

01/02/2025 Nguyễn Thị Nga Hải Phòng 100.000           

01/02/2025 Phạm Thị Phương Thoa Hải Phòng 500.000           

03/2/2025 Nguyễn Thị Lệ Mỹ Quảng Đông, Trung Quốc 500.000           

03/2/2025 Mai Quế Anh Biên Hòa, Đồng Nai 200.000           

03/2/2025 Mai Quốc Anh Đồng Nai 200.000           

03/2/2025 Phùng Thị Ngọc Biên Hòa, Đồng Nai 300.000           

03/2/2025 Ngô Thị Thành Đồng Nai 200.000           

03/2/2025 Phùng Đức Cường Đồng Nai 200.000           

03/2/2025 Phạm Thanh Thành Tp Hồ Chí Minh 5.000.000        

03/2/2025 Phạm Trần Oanh Bình Phước 200.000           

03/2/2025 Nguyễn Văn Trung Bình Phước 200.000           

03/2/2025 Trần Văn Sáu Đồng Nai 200.000           

04/2/2025 Bùi Thị Hoa Mai Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000           

04/2/2025 Trần Gia Bách Nam Từ Liêm, Hà Nội 50.000             

04/2/2025 Trần Thị Hiền Anh Nam Từ Liêm, Hà Nội 50.000             

04/2/2025 Đặng Thị Mậu Tiền Phong, Hà Nội 100.000           

04/2/2025
Nguyễn Đình Trung, Nguyễn Khánh 

Tùng, Tạ Minh Phương, Bùi Xuân Tùng
700.000           

04/2/2025 Bùi Thị Thu Thủy Tân Thịnh, Thái Nguyên 1.000.000        

04/2/2025 Đặng Thị Hiếu Thịnh Đán, Thái Nguyên 200.000           

04/2/2025 Vũ Văn Đam Thịnh Đán, Thái Nguyên 200.000           

04/2/2025 Dương Văn Tiến Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 500.000           

04/2/2025 Trần Văn Khánh Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000           

04/2/2025
Ngô Văn Thành, Bùi Thanh Hường, Ngô 

Tuấn Anh, Nguyễn Thị Nga
Mê Linh, Hà Nội 300.000           

06/02/2025 Phan Anh Sơn Bắc Giang 500.000           

06/02/2025 Trịnh Thị Lan Anh Mỹ Độ, Bắc Giang 500.000           

06/02/2025 Trịnh Thị Lan Hương Lạng Sơn 500.000           

06/02/2025 Phạm Tiến Dũng Bắc Cường, Lào Cai 500.000           

06/02/2025 Phạm Văn Vịnh, Nguyễn Thị Tuyết Mai Lào Cai 200.000           

06/02/2025 Phạm Thị Quý Lào Cai 200.000           

06/02/2025 Nguyễn Hoài Nam Phú La, Hà Đông, Hà Nội 200.000           

06/02/2025 Lê Văn Lợi Thanh Trì, Hà Nội 500.000           

06/02/2025 Nguyễn Hồng Anh Long Biên, Hà Nội 100.000           

06/02/2025 Bùi Quốc Anh Xuân La, tây Hồ, Hà Nội 500.000           

06/02/2025 Nguyễn Thị Thơ Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5.000.000        

06/02/2025 Ngô Ngọc Anh, Đinh Thị Lăng Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000        

06/02/2025 Lê Thị Tố Uyên Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 500.000           

06/02/2025 Nguyễn Minh Trang Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 100.000           

06/02/2025 Toản Lan Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 500.000           

06/02/2025 Tuấn Ngân Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000           

06/02/2025 Tuấn Ngà Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 100.000           
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06/02/2025 Toản Nhung Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000           

06/02/2025 Hoa Cường Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 100.000           

06/02/2025 Nguyễn Cảnh Tuyên Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

07/02/2025 Vũ Quang Ngọc Hồng Bàng, Hải Phòng 500.000           

07/02/2025 Phạm Như Quỳnh Bắc Kan 500.000           

07/02/2025 Lộc Văn Bắc Bắc Kan 50.000             

07/02/2025 Đỗ Thị Mơ Bắc Kan 200.000           

07/02/2025 Đoàn Quang Hùng Hải Dương 200.000           

07/02/2025 Đoàn Thị Huê Tân Bình, Hải Dương 200.000           

07/02/2025 Đào Thị Huyền Hải Dương 200.000           

07/02/2025 Ngô Thị Thảo Lai Châu 500.000           

07/02/2025 Ngô Đức Trung Thạch Thất, Hà Nội 500.000           

07/02/2025 Nguyễn Văn Lục Võ Cường, Bắc Ninh 1.000.000        

07/02/2025 Bệnh viện Y học cổ truyền TW Hà Nội 1.000.000        

07/02/2025 Vũ Lam Hà Nội 200.000           

07/02/2025 Trương Thị Thanh Mê Linh, Hà Nội 200.000           

07/02/2025 Đỗ Thị Việt Hà Mê Linh, Hà Nội 300.000           

07/02/2025 Nguyễn Thị Hương Phúc Yên, Vĩnh Phúc 200.000           

07/02/2025 Nguyễn Hoàng Ngọc Đại học Sư phạm 2, Hà Nội 500.000           

07/02/2025 GĐ Huân Hằng Lục Nam, Bắc Giang 900.000           

07/02/2025 Gđ Thu Huệ Bắc Giang 100.000           

07/02/2025 An Như Gia Lâm, Hà Nội 200.000           

07/02/2025 Vũ Hùng Gia Lâm, Hà Nội 500.000           

07/02/2025 Cung Tiến Kiên Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

07/02/2025 Nguyễn Thị Hồng Ánh Gia Lâm, Hà Nội 100.000           

07/02/2025 Dương Thị Dung, Nguyễn Chu Tước Gia Lâm, Hà Nội 100.000           

07/02/2025 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Củ Chi, TP Hồ Chí Minh 200.000           

07/02/2025 Phưng Manh Spa Sóc Sơn, Hà Nội 500.000           

07/02/2025 Đáng Huyền Hoài Đức, Hà Nội 200.000           

07/02/2025 GĐ Bà Sợi Điện Biên 100.000           

07/02/2025 Gđ Bà Lan Điện Biên 100.000           

07/02/2025 Vừ Thị Kim Phương Điện Biên 300.000           

07/02/2025 Nguyễn Thị Hải Điện Biên 100.000           

07/02/2025 Trần Thị Hường Điện Biên 200.000           

07/02/2025
Ngô Nhung, Nguyễn Hải, Trần Oanh, 

Phạm Thanh, Nguyễn mai, Nguyễn 
Điện Biên 500.000           

07/02/2025 Phạm Văn Thảo Yên Bái 150.000           

07/02/2025 Trịnh Anh Thông, Nguyễn Thị Liễu Đống Đa, Hà Nội 5.000.000        

07/02/2025 Phạm Đức Huy, Bùi Thị Thu Hoài Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000           

07/02/2025 Lê Văn Trình Đống Đa, Hà Nội 500.000           

07/02/2025 Nguyễn Thị Tuyến Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000           

07/02/2025 Ngô Thế Tương Thái Thụy, Thái Bình 200.000           

08/02/2025 Phạm Thị Lan Anh Thái Bình 1.000.000        

08/02/2025 Phan Tiến Thu Pleiku, Gia Lai 500.000           

08/02/2025 Công ty Cổ phần Bảo hiểm Đăklak 500.000           

08/02/2025
Ngân hàng Nông nghiệp và Phat triển 

nông thôn chi nhánh Đông Gia Lai
Gia Lai 2.000.000        

08/02/2025 Trần Hồng Liên Ninh Bình 50.000             

08/02/2025 Trần Hồng Phú Hoa Lư, Ninh Bình 100.000           

08/02/2025 Nguyễn Cường Quyền Hoa Lư, Ninh Bình 50.000             

08/02/2025 Trần Hồng Quý Hoa Lư, Ninh Bình 100.000           

08/02/2025 Trần Đức Anh Hoa Lư, Ninh Bình 100.000           



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền
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08/02/2025 Dương Thị Hằng Hoa Lư, Ninh Bình 50.000             

08/02/2025 Hoàng Thị Minh Hoa Lư, Ninh Bình 50.000             

08/02/2025 Vi Văn Phượng Lạng Sơn 200.000           

08/02/2025 Vi Thị Hà Lạng Sơn 200.000           

08/02/2025 Hà Bảo Nguyên Cần Thơ 200.000           

08/02/2025 Nguyễn Mỹ Ngân Cần Thơ 200.000           

08/02/2025 Hà Lê Chương Cần Thơ 500.000           

08/02/2025 Nguyễn Hồng Chiến Hoài Đức, Hà Nội 200.000           

08/02/2025 Nguyễn Xuân Long ĐH Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội 1.000.000        

08/02/2025 Đinh Quang Huy Giao Thủy, Nam Định 500.000           

08/02/2025 Phạm Đình Sáng Giao Thủy, Nam Định 200.000           

08/02/2025 Công ty Cổ phần Xây dựng Giao Thủy Nam Định 1.000.000        

08/02/2025 Nguyễn Trần Hưng Giao Thủy, Nam Định 100.000           

08/02/2025 Nguyễn Mạnh Hàng Giao Thủy, Nam Định 500.000           

08/02/2025 Đặng Quang Trương Nam Định 100.000           

08/02/2025 Vũ Đức Toán Giao Thủy, Nam Định 500.000           

08/02/2025
Ngân hàng Nông nghiệp và Phat triển 

nông thôn chi nhánh Yên Sơn
Tuyên Quang 500.000           

08/02/2025 Vũ Thành Hiếu Tuyên Quang 100.000           

09/2/2025 Nguyễn Thị Ngọc Mén Quận 7, Tp Hồ Chí Minh 15.000.000      

09/2/2025 Nguyễn Thị Mai Phương Bắc Giang 500.000           

09/2/2025 Đặng Thị Tuyết Thái Bình 100.000           

09/2/2025 Nguyễn Trọng Hiếu Đông Hưng, Thái Bình 100.000           

09/2/2025 Vũ Quang Hưng Bình Dương 200.000           

10/02/2025 Phạm Thị Hạnh An Lão, Hải Phòng 200.000           

10/02/2025 Hoàng Thị Lành Thanh Xuân, Hà Nội 500.000           

10/02/2025
Đào Phú Tiến, Lê Thị Nga, Đào Tuấn 

Anh, Đặng Thị Hương
Tiền Phong, Hà Nội 300.000           

11/02/2025 Trần Thị Thu Hằng Hưng Lộc, Nam Định 500.000           

11/02/2025 Nghiêm Xuân Chiến Túc Duyên, Thái Nguyên 300.000           

11/02/2025 Hoằng Công Bằng Túc Duyên, Thái Nguyên 200.000           

11/02/2025 Phạm Thanh Tâm Túc Duyên, Thái Nguyên 200.000           

11/02/2025 Dương Thị Dung Túc Duyên, Thái Nguyên 200.000           

11/02/2025 Hoàng Công Doanh Túc Duyên, Thái Nguyên 200.000           

11/02/2025 Nguyễn Hải Sơn Túc Duyên, Thái Nguyên 200.000           

11/02/2025 Tống Thanh Sơn Gia Sông, Thái Nguyên 300.000           

11/02/2025 Mai Thanh Tùng Gia Sông, Thái Nguyên 100.000           

11/02/2025 Tống Thị Thủy Gia Sông, Thái Nguyên 200.000           

11/02/2025 Tống Kim Oanh Hoàng Văn Thị, Thái Nguyên 200.000           

11/02/2025 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 5.000.000        

11/02/2025 Nguyễn Thanh Bình Hà Trung, Thanh Hóa 1.000.000        

11/02/2025 Nguyễn Trường Giang Quaanj12, TP Hồ Chí Minh 1.000.000        

11/02/2025 Nguyễn Thị Phương Thảo Gia Lâm, Hà Nội 1.000.000        

11/02/2025 Đào Vũ Hợi Khánh Dư, Hải Dương 200.000           

11/02/2025 Trần Nhật Quang Hải Dương 300.000           

11/02/2025 Phùng Thị Huệ Hải Dương 100.000           

11/02/2025 Trần Minh Vận Hải Dương 500.000           

11/02/2025 Nguyễn Thị Oanh Bùi Thị Xuân, Hải Dương 100.000           

11/02/2025 Nguyễn Kim Chiến Hải Dương 300.000           

11/02/2025 Hà Nguyễn Hoàn Hải Dương 300.000           

11/02/2025 Trần Văn Tính Hải Dương 200.000           
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11/02/2025 Trần Trọng Đảm Hải Dương 500.000           

11/02/2025 Nguyễn Đăng Kiên Hải Dương 200.000           

11/02/2025 Lê Đình Hưng Hải Dương 200.000           

11/02/2025 Vũ Trần Minh Đạt Lào Cai 100.000           

11/02/2025 Vũ Trần Hà Ngọc Hải Dương 100.000           

11/02/2025 Nguyễn Hữu Long Hưng Yên 300.000           

11/02/2025 Nguyễn Trang Tân Yên Mỹ, Hưng Yên            200.000 

11/02/2025 Hoàng văn Lạm Phù Cừ, Hưng Yên 200.000           

11/02/2025 Trần Văn Hưng Đồng Nai 100.000           

11/02/2025 Nguyễn Việt Tùng Hải Dương 200.000           

11/02/2025 Ngô Thơ Hải Phòng 200.000           

11/02/2025 Ngô Thị May Hải Phòng 100.000           

11/02/2025 Trương Văn Minh Hưng Yên 2.000.000        

11/02/2025 Đỗ Xuân Dung Sóc Sơn, Hà Nội 100.000           

11/02/2025 Phạm Văn Cam Thái Bình 100.000           

11/02/2025 Nguyễn Anh Hoàng Vĩnh Phúc 300.000           

11/02/2025 Đỗ Văn Toàn Hưng Yên 200.000           

11/02/2025 Lê Đức Duẩn Hải Dương 100.000           

11/02/2025 Nguyễn Xuân Hùng Hải Dương 100.000           

11/02/2025 Đỗ Văn Toán Nam Định 100.000           

11/02/2025 Đỗ Văn Đoán Hồ Chí Minh 100.000           

11/02/2025 Đỗ Văn Đoàn Hà Nội 100.000           

11/02/2025 Đỗ Ngọc Đan Hà Nội 100.000           

11/02/2025 Đỗ Thị Liên Nam Định 100.000           

11/02/2025 Nguyễn Thị Thu Hồ Chí Minh 100.000           

12/02/2025 Nguyễn Ngọc Thanh 100.000           

12/02/2025 Bùi Ngọc Diệp 100.000           

12/02/2025 Nguyễn Thị Nguyệt 300.000           

12/02/2025 Phạm Thị Tịnh Tâm 200.000           

12/02/2025 Vũ Thị Hường 200.000           

12/02/2025 Đỗ Bùi Gia Hân 200.000           

12/02/2025
Công Ty TNHH Thương mại và DỊch vụ 

C-T
300.000           

12/02/2025 Tạ Thị Sim Hải Phòng 500.000           

12/02/2025 Gia Đình Thúy Hà Vĩnh Phúc 500.000           

12/02/2025 Nguyễn Thị Loan Hà Nội 200.000           

12/02/2025 Nguyễn Xuân Tiệp Hà Đông, Hà Nội 300.000           

12/02/2025 Nguyễn Tuấn Anh Úc 300.000           

12/02/2025 Trịnh Quyết Thắng Hà Đông, Hà Nội 300.000           

12/02/2025 Nguyễn Thị Minh Thu Sơn tây, Hà Nội 100.000           

12/02/2025 Lê thị Mai Hương Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

12/02/2025 Bùi Thị Thu Hạnh Hoàng Mai, Hà Nội 200.000           

12/02/2025 Phạm Văn Trường Hà Đông, Hà Nội 300.000           

12/02/2025 Bùi Đức Công Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000           

12/02/2025 Trương Thị Như Hoa Hoàng Mai, Hà Nội 100.000           
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12/02/2025 Hồ Minh Quang Tuyên Quang 200.000           

12/02/2025 Ngô Thanh Tùng Thanh Xuân, Hà Nội 200.000           

12/02/2025 Phạm Quốc Khánh Hoàng Mai, Hà Nội 300.000           

12/02/2025 Lê Văn Huynh Mỹ Đình, Hà Nội 200.000           

12/02/2025 Lê Thị Thủy Hồ Chí Minh 500.000           

12/02/2025 Lê Thị Đào Bình Phước 100.000           

12/02/2025
Phạm Thị Duyến Bình Phước 100.000           

12/02/2025 Vũ Minh Tuấn Thái Bình 100.000           

12/02/2025 Đỗ Thị Hồng Phương Thanh Hóa 500.000           

12/02/2025 Lê Thị Hoa Thanh Hóa 380.000           

12/02/2025 Vũ Quang Huy Thanh Hóa 200.000           

12/02/2025 Trần Khánh Ngọc Nam Định 100.000           

12/02/2025 Đỗ Thị Tuyết Hà Nội 100.000           

12/02/2025 Nguyễn Văn Phúc Hà Nội 200.000           

13/02/2025 Nguyễn Quốc Chính Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000           

13/02/2025
Công ty CPTV điện chiếu sáng và TBĐT 

Thăng Long Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000           

13/02/2025 Công ty TNHH Chiếu sáng Thăng Long Mê Linh, Hà Nội 100.000           

13/02/2025 Bùi Xuân Lương Long Biên, Hà Nội 200.000           

13/02/2025 Bùi Văn Khương Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000           

13/02/2025 Nguyễn Thị Phương Hà Xuân La, Hà Nội 200.000           

13/02/2025 Trịnh Hải Hiên Tây Hồ, Hà Nội 100.000           

13/02/2025 Trần Công DŨng Hà Giang 200.000           

13/02/2025 Trần Thanh Hằng Cầu Giấy, Hà Nội 200.000           

13/02/2025 Ngô Đắc Dương Tây Hồ, Hà Nội 200.000           

13/02/2025 Trần Thanh Mai Thanh Xuân, Hà Nội 100.000           

13/02/2025
Công ty TNHH TMDV Giao nhận hàng 

hải Trân Châu Tp Hồ Chí Minh 1.000.000        

13/02/2025 Trần Dianh Phú Tp Hồ Chí Minh 1.000.000        

13/02/2025 Phạm Đaoh, Phan Thị Ba Lê Hồ Chí Minh 1.000.000        

13/02/2025 Công ty TNHH Phục Hy Võ Thị Sáu, TP Hồ Chí Minh 1.000.000        

13/02/2025 Phí Văn Thành Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

13/02/2025 Phí Văn Thành Sapa, Lao Cai 500.000           

13/02/2025 Dương Thị Liễu Hà Nội 500.000           

13/02/2025 Phí Hải Yến Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000           

13/02/2025 Nguyễn Gia Vỹ Long Biên, Hà Nội 200.000           

13/02/2025 Nguyễn Mạnh Hà Hà Nội 200.000           

13/02/2025
Nguyễn Quý Dương Hà Nội 200.000           

13/02/2025 Phí Thị Quỳnh Trang Hà Nội 200.000           

13/02/2025 Trịnh Hồng Lê Hà Nội 200.000           

13/02/2025 Đỗ Huy Công Thanh Xuân, Hà Nội 1.000.000        

13/02/2025 Linh Trang Bình Thuận 500.000           

13/02/2025 Nguyễn Thị Một Bắc Ninh 200.000           


